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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:   

        Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Trọng Rực  

        Các Hội thẩm nhân dân: 

 . Bà Võ Thị Bời. 

         . Bà Nguyễn Thị Hoa. 

       - Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Thư- Thư ký Tòa án nhân dân thành phố N, 
tỉnh Khánh Hòa. 

       - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố N, tỉnh Khánh Hòa tham gia 
phiên tòa: Bà Đỗ Thị Hường- Kiểm sát viên.    

        Ngày 05 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Khánh 

Hòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 48/2022/TLST-HS 

ngày 27 tháng 01 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

48/2022/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 3 năm 2022 và Thông báo dời ngày xét xử số 

126/TB-TA ngày 18/3/2022 đối với các bị cáo: 

   1. Nguyễn Anh T; sinh năm 2003 tại Khánh Hòa; ĐKHKTT: Hẻm 26 HĐ, 

phường PH, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa; chỗ ở hiện nay: Hẻm 26 HĐ, phường 

PH, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 0/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Nguyễn Tiến B- sinh năm 1976 và bà Nguyễn Thị H- sinh năm 1978; tiền án: 

Không; tiền sự: Không; nhân thân: Bản án số 200/2020/HSST ngày 24/8/2020 của 

Tòa án nhân dân thành phố N xử phạt 03 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, chấp 

hành xong hình phạt tù ngày 06/02/2021. Ngày 17/3/2021 bị Cơ quan cảnh sát điều 

tra công an thành phố N ra Quyết định khởi tố bị can số 205 về tội Trộm cắp tài 

sản. Ngày 14/6/2021 bị Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố N ra Quyết 

định khởi tố bị can số 483 về tội Trộm cắp tài sản. Ngày 21/6/2021 bị Cơ quan 

cảnh sát điều tra công an thành phố N ra Quyết định khởi tố bị can số 493 về tội 

Trộm cắp tài sản. Ngày 12/10/2021 bị Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố 



N ra Quyết định khởi tố bị can số 665 về tội Trộm cắp tài sản. Ngày 12/10/2021 bị 

Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố N ra Quyết định khởi tố bị can số 659 

về tội Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngày 

12/10/2021 bị Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố N ra Quyết định khởi tố 

bị can số 663 về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; bị cáo bị tạm 

giam trong vụ án khác. Có mặt.   

   2. Nguyễn Linh Kh; sinh ngày 04/4/2003 Khánh Hòa; ĐKHKTT: 404/4/23 

LHP, tổ 23, phường PL, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa; chỗ ở hiện nay: 17/02 NTT, 

phường PL, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 

5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Nguyễn Linh H (chết) và bà Đinh Thị N- sinh năm 1965; tiền án: Không; tiền 

sự: Không; nhân thân: Bản án số 235/2020/HSST ngày 18/9/2020 của Tòa án nhân 

dân thành phố N xử phạt 04 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, chấp hành xong hình 

phạt tù ngày 11/3/2021; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư 

trú. Có mặt.  

  

   3. Tạ Hoàng Ng; sinh năm 1985 tại Khánh Hòa; ĐKHKTT: 102/6 NK, phường 

VH, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa; chỗ ở hiện nay: 102/6 NK, phường VH, thành 

phố N, tỉnh Khánh Hòa; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân 

tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Tạ Ngọc 

H- sinh năm 1960 và bà Nguyễn Thị T- sinh năm 1960, có 01 con sinh năm 2009; 

tiền án: Không; tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 14/6/2021 bị Cơ quan cảnh sát 

điều tra công an thành phố N ra Quyết định khởi tố bị can số 484 về tội Tiêu thụ tài 

sản do người khác phạm tội mà có. Ngày 12/10/2021 bị Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an thành phố N ra Quyết định khởi tố bị can số 660 về tội Tiêu thụ tài sản do 

người khác phạm tội mà có; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi 

cư trú.   Có mặt.        

     - Bị hại: Lê Công S- sinh năm 1971; địa chỉ: 33/4 PL, phường PL, thành phố N, 
Khánh Hòa. Có mặt.        

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:            

      Khoảng 10 giờ ngày 18/4/2021, Nguyễn Anh T điều khiển xe máy Exciter 

(không rõ biển kiểm soát) chở theo Nguyễn Linh Kh đi đến khu đô thị VCN PL, 

phường PL, thành phố N nhằm mục đích trộm cắp tài sản. Khi đi đến trước nhà số 

15 đường A3A khu đô thị VCN PL, phường PL thì cả hai phát hiện 01 xe máy hiệu 

Sirius màu đỏ đen biển kiểm soát 79H3-5364 của ông Lê Công S đang dựng trên 



vỉa hè, chìa khóa vẫn cắm trên ổ khóa xe. Quan sát xung quanh không có người, T 

ngồi trên xe cảnh giới để Kh lén lút đến xe Sirius bật khóa, khởi động máy rồi cả 

hai cùng tẩu thoát. Sau đó Kh và T đem xe vừa trộm được đến quán cà phê K+ (địa 

chỉ: 420 đường số 4, khu đô thị PL, phường PL, thành phố N) gặp Tạ Hoàng Ng để 

bán xe. Ng xem xe và hỏi xe này lấy ở đâu, T và Kh nói rõ cho Ng biết xe Sirius 

vừa trộm được trong khu đô thị. Ng đồng ý mua xe Sirius với giá 2.500.000 đồng. 

Số tiền bán xe T và Kh chia nhau tiêu dùng cá nhân hết. Khoảng một tuần sau đó, 

Ng bán Sirius biển kiểm soát 79H3-5364 cho một thanh niên (không rõ lai lịch) với 

giá 2.800.000 đồng, số tiền này Ng tiêu dùng cá nhân hết.     

   Tại Kết luận định giá tài sản số 270/KL-HĐĐGTS ngày 06/8/2021 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự- UBND Tp.N kết luận: Xe máy Yamaha- 

Sirius biển kiểm soát 79H3- 5364 có giá trị 3.660.000 đồng.   

      Vật chứng thu giữ: 01 USB màu xanh ghi lại hình ảnh sự việc; 01 mũ bảo hiểm 

màu xanh đen (không rõ nhãn hiệu); 01 quần jean lửng màu xám.        

       Bản Cáo trạng số 48/CT-VKSNT ngày 25 tháng 01 năm 2022, Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố N, tỉnh Khánh Hòa đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân thành 

phố N để xét xử Nguyễn Anh T, Nguyễn Linh Kh về tội “Trộm cắp tài sản” theo 

khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự; Tạ Hoàng Ng về tội “Tiêu thụ tài sản do người 

khác phạm tội mà có” theo khoản 1 Điều 323 Bộ luật hình sự.  

       Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo 

theo tội danh, khung hình phạt như trên và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 

Điều 173; điểm h, s khoản 1 Điều 51; Điều 91; Điều 101 Bộ luật hình sự đối với bị 

cáo Nguyễn Anh T, xử phạt Nguyễn Anh T từ 06 tháng đến 09 tháng. Áp dụng 

khoản 1 Điều 173; điểm h, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo 

Nguyễn Linh Kh, xử phạt Nguyễn Linh Kh từ 09 tháng đến 12 tháng tù. Áp dụng 

khoản 1 Điều 323; điểm h, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Tạ 

Hoàng Ng, xử phạt Tạ Hoàng Ng từ 06 tháng đến 09 tháng tù.        

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

     Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:     

   [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành 

phố N, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố N, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

   [2] Về nội dung vụ án: Tại phiên tòa, Nguyễn Anh T, Nguyễn Linh Kh khai 

nhận khoảng 10 giờ ngày 18/4/2021, tại trước nhà số 15 đường A3A khu đô thị 



VCN PL, phường PL, thành phố N, T và Kh cùng nhau trộm cắp 01 xe máy Sirius 

biển kiểm soát 79H3- 5364 có giá trị 3.660.000 đồng của ông Lê Công S. Sau đó 

T, Kh mang xe đến quán cà phê K+ (địa chỉ: 420 đường số 4, khu đô thị PL, 

phường PL, thành phố N) bán cho Tạ Hoàng Ng, Ng biết rõ xe máy do T, Kh trộm 

cắp mà có nhưng vẫn mua để bán lại kiếm lời. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù 

hợp với nhau, phù hợp với lời khai của bị hại, Biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội 

phạm, Biên bản sự việc, các Biên bản làm việc, Biên bản trích xuất camera, vật 

chứng thu giữ được và các chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Hành vi của Nguyễn 

Anh T, Nguyễn Linh Kh đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản được quy định 

tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự. Hành vi của Tạ Hoàng Ng đủ yếu tố cấu 

thành tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có được quy định tại khoản 1 

Điều 323 của Bộ luật hình sự.  

     Như vậy, bản Cáo trạng số 48/CT-VKSNT ngày 25 tháng 01 năm 2022 của 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố N, tỉnh Khánh Hòa truy tố Nguyễn Anh T, 

Nguyễn Linh Kh về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự; 

truy tố Tạ Hoàng Ng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo 

khoản 1 Điều 323 Bộ luật hình sự, là có căn cứ, đúng pháp luật. 

   Hành vi phạm tội của các bị cáo Nguyễn Anh T, Nguyễn Linh Kh là nguy hiểm, 

đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác, gây mất ổn 

định trật tự xã hội ở địa phương. Bị cáo Nguyễn Anh T có nhân thân xấu: Bản án 

số 200/2020/HSST ngày 24/8/2020 của Tòa án nhân dân thành phố N xử phạt 03 

tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, chấp hành xong hình phạt tù ngày 06/02/2021. 

Ngày 17/3/2021 bị Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố N ra Quyết định 

khởi tố bị can số 205 về tội Trộm cắp tài sản. Ngày 14/6/2021 bị Cơ quan cảnh sát 

điều tra công an thành phố N ra Quyết định khởi tố bị can số 483 về tội Trộm cắp 

tài sản. Ngày 21/6/2021 bị Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố N ra Quyết 

định khởi tố bị can số 493 về tội Trộm cắp tài sản. Ngày 12/10/2021 bị Cơ quan 

cảnh sát điều tra công an thành phố N ra Quyết định khởi tố bị can số 665 về tội 

Trộm cắp tài sản. Ngày 12/10/2021 bị Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố 

N ra Quyết định khởi tố bị can số 659 về tội Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản 

do người khác phạm tội mà có. Ngày 12/10/2021 bị Cơ quan cảnh sát điều tra công 

an thành phố N ra Quyết định khởi tố bị can số 663 về tội Tiêu thụ tài sản do người 

khác phạm tội mà có. Về nhân thân bị cáo Nguyễn Linh Kh: Bản án số 

235/2020/HSST ngày 18/9/2020 của Tòa án nhân dân thành phố N xử phạt 04 

tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, chấp hành xong hình phạt tù ngày 11/3/2021, thể 

hiện bị cáo Kh có nhân thân xấu. Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, vai trò, trách 

nhiệm của các bị cáo như nhau, đều trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. 

Các bị cáo T, Kh đều có nhân thân xấu; bị cáo T liên tục phạm tội, tại phiên tòa bị 

cáo T khai không nhớ đã bị khởi tố bị can bao nhiêu vụ, thể hiện sự coi thường 



pháp luật. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm minh, cách ly các bị cáo khỏi xã hội một 

thời gian mới đủ tác dụng răn đe, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung, bị cáo 

T phải chịu mức hình phạt cao hơn bị cáo Kh.   

     Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo Nguyễn Anh T, Nguyễn Linh Kh đã thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải; tài sản phạm tội có giá trị không lớn nên áp dụng tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, h khoản 1 Điều 51 của Bộ 

luật hình sự giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo để các bị cáo thấy được 

sự khoan hồng của pháp luật, tích cực cải tạo, sớm trở thành công dân tốt. Riêng 

đối với Nguyễn Anh T, khi phạm tội, bị cáo là người chưa thành niên nên về nhận 

thức còn hạn chế, do vậy áp dụng thêm Điều 91; Điều 101 Bộ luật hình sự đối với 

bị cáo T.  

     Hành vi của bị cáo Tạ Hoàng Ng không chỉ trực tiếp xâm hại đến trật tự công 

cộng mà còn gây trở ngại lớn cho công tác điều tra, xử lý tội phạm, đồng thời tạo 

điều kiện, khuyến khích người khác đi vào con đường phạm tội. Bị cáo Ng có nhân 

thân xấu: Ngày 14/6/2021 bị Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố N ra 

Quyết định khởi tố bị can số 484 về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà 

có. Ngày 12/10/2021 bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố N ra Quyết 

định khởi tố bị can số 660 về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Vì 

vậy, cần phải xử lý nghiêm, cách ly bị cáo Ng khỏi xã hội một thời gian mới đủ tác 

dụng răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tài sản phạm tội có giá trị không lớn nên áp 

dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, h khoản 1 Điều 

51 của Bộ luật hình sự giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Ng để bị cáo thấy 

được sự khoan hồng của pháp luật, tích cực cải tạo, sớm trở thành công dân tốt.  

 [3] Về trách nhiệm dân sự: Các bị cáo T, Kh trộm cắp 01 xe máy Sirius biển kiểm 

soát 79H3- 5364 của ông Lê Công S, tại phiên tòa ông S yêu cầu các bị cáo bồi 

thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, các bị cáo đồng ý bồi thường cho ông 

Lê Công S 3.660.000 đồng (giá trị xe theo Hội đồng định giá). Đây là sự thỏa 

thuận của hai bên nên ghi nhận: Buộc các bị cáo Nguyễn Anh T, Nguyễn Linh Kh 

phải liên đới bồi thường cho ông S số tiền 3.660.000đ, cụ thể mỗi bị cáo phải bồi 

thường cho ông Lê Công S 1.830.000đ.   

  [4] Về vật chứng: 01 mũ bảo hiểm màu xanh đen (không rõ nhãn hiệu); 01 quần 

jean lửng màu xám. Là những vật thu giữ của bị cáo Kh, xét không có giá trị sử 

dụng và tại phiên tòa bị cáo Kh cũng không yêu cầu nhận lại nên tịch thu tiêu hủy. 

  [5] Về án phí: Các bị cáo T, Kh, Ng phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 
của pháp luật, các bị cáo T, Kh còn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định 
của pháp luật. 

Vì các lẽ trên,    



QUYẾT ĐỊNH  

     - Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm h, s khoản 1 Điều 51; Điều 91, Điều 101 của 
Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Anh T. 

       Xử phạt bị cáo Nguyễn Anh T 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Trộm 
cắp tài sản”, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.   

     - Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm h, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự đối 
với bị cáo Nguyễn Linh Kh. 

       Xử phạt bị cáo Nguyễn Linh Kh 01 (một) năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, 
thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.  

    - Áp dụng khoản 1 Điều 323; điểm h, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự đối 
với bị cáo Tạ Hoàng Ng. 

       Xử phạt bị cáo Tạ Hoàng Ng 06 (sáu) tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do 
người khác phạm tội mà có”, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.   

     - Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ các Điều 584, 585, 586, 589 của Bộ luật dân 
sự, buộc:    

     Bị cáo Nguyễn Anh T bồi thường cho ông Lê Công S 1.830.000đ (một triệu 
tám trăm ba mươi nghìn đồng). 

     Bị cáo Nguyễn Linh Kh bồi thường cho ông Lê Công S 1.830.000đ (một triệu 

tám trăm ba mươi nghìn đồng).        

 Quy định: Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án, 

nếu người phải thi hành án không chịu thi hành án khoản tiền trên thì người phải 

thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ 

luật dân sự.  

     - Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự            
    Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) mũ bảo hiểm màu xanh đen (không rõ nhãn hiệu); 01 

(một) quần jean lửng màu xám (tất cả đều đã qua sử dụng).  

  (Tình trạng vật chứng như Biên bản giao, nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát 

Điều tra Công an thành phố Nha Trang và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 
Nha Trang ngày 15 tháng 3 năm 2022).  

    - Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án; Các bị cáo 

Nguyễn Anh T, Nguyễn Linh Kh, Tạ Hoàng Ng mỗi bị cáo phải chịu án phí hình 

sự sơ thẩm là 200.000đ (hai trăm nghìn đồng);  các bị cáo Nguyễn Anh T, Nguyễn 



Linh Kh mỗi bị cáo phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 300.000đ (ba trăm nghìn 

đồng).       

     - Quyền kháng cáo của các bị cáo, của bị hại là 15 ngày kể từ ngày tuyên án, để 

yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm.   

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 
Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 
sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 
án hoặc bị cưỡng chế thi hành theo quy định tại Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án 
dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật 
Thi hành án dân sự. 

  Nơi nhận:                                                                                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ 

THẨM 

. Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa;                                                 THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN 

TÒA 

. Viện kiểm sát nhân dân Tp.N; 

. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa; 

. Công an Tp.N; Cơ quan thi hành án hình sự; 

. Sở Tư pháp Khánh Hòa; Thi hành án dân sự Tp.N; 

. Các bị cáo, đương sự; 

. Lưu hồ sơ, án văn.              

                                                                                                                    Nguyễn Trọng Rực 

 


